
Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI  

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT 

(Kèm theo Quyết định số  1697/QĐ-SYT ngày 19/9/2025 của Sở Y tế) 

 

 

STT 

Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT 

STT  

(cột 1) 

Mã kỹ thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1.  14318 16.3 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Phẫu thuật ghép xương nhân tạo 

để cấy ghép implant 

2.  14319 16.4 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Phẫu thuật ghép xương hỗn hợp 

để cấy ghép implant 

3.  14320 16.5 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Phẫu thuật đặt xương nhân tạo và 

màng sinh học quanh Implant 

4.  14321 16.6 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 
Phẫu thuật cấy ghép Implant 

5.  14323 16.8 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Phẫu thuật nâng sàn xoang hàm sử 

dụng vật liệu nhân tạo để cấy 

ghép Implant 

6.  14324 16.9 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Phẫu thuật nâng sàn xoang hàm sử 

dụng vật liệu hỗn hợp để cấy ghép 

Implant 

7.  14325 16.10 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Phẫu thuật tách xương để cấy 

ghép Implant 

8.  14326 16.11 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Cấy ghép Implant tức thì sau nhổ 

răng 

9.  14327 16.12 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Phẫu thuật tăng lợi sừng hóa 

quanh Implant 

10.  14398 16.85 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Chụp sứ kim loại thường gắn 

bằng ốc vít trên Implant 

11.  14399 16.86 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít 

trên Implant 

12.  14401 16.88 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc 

vít trên Implant 

13.  14402 16.89 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Chụp sứ kim loại thường gắn 

bằng cement trên Implant 

14.  14403 16.90 16. RĂNG HÀM Chụp sứ Titanium gắn bằng 
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MẶT cement trên Implant 

15.  14405 16.92 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Chụp sứ toàn phần gắn bằng 

cement trên Implant 

16.  14406 16.93 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Cầu sứ kim loại thường gắn bằng 

ốc vít trên Implant 

17.  14407 16.94 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít 

trên Implant 

18.  14409 16.96 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Cầu sứ Cercon gắn bằng ốc vít 

trên Implant 

19.  14410 16.97 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Cầu sứ toàn phần gắn bằng ốc vít 

trên Implant 

20.  14411 16.98 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Cầu sứ kim loại thường gắn bằng 

cement trên Implant 

21.  14412 16.99 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Cầu sứ Titanium gắn bằng cement 

trên Implant 

22.  14414 16.101 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Cầu sứ toàn phần gắn bằng 

cement trên Implant 

23.  14664 BS_16.352 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 
Phục hình tức thì trên Implant 

24.  14665 BS_16.353 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Nhổ răng không sang chấn để cấy 

ghép Implant tức thì 

25.  14666 BS_16.354 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Ghép mô liên kết tăng độ dày mô 

mềm quanh Implant 

26.  14667 BS_16.355 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Ghép mô lợi sừng hóa quanh 

Implant 

27.  14668 BS_16.356 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 
Tháo Implant bị gãy trong xương 

28.  14669 BS_16.357 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Lấy Implant rơi vào trong xoang 

hàm 

29.  14670 BS_16.358 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Lấy Implant rơi vào dưới màng 

xoang 

30.  14671 BS_16.359 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 
Tháo vít liên kết Implant bị gãy 

31.  14672 BS_16.360 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 
Tháo chụp trên Implant 

32.  14673 BS_16.361 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 
Tháo cầu trên Implant 

33.  14674 BS_16.362 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Sửa chữa phục hình sứ trên 

Implant bị vỡ 

34.  14675 BS_16.363 16. RĂNG HÀM Sửa chữa phục hình Implant bị hở 
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MẶT tiếp xúc 

35.  14676 BS_16.364 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Điều trị hở vết thương sau cấy 

ghép Implant 

36.  14677 BS_16.365 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 
Điều trị viêm quanh Implant 

37.  14678 BS_16.366 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Vạt trượt về phía chóp Implant 

điều trị viêm quanh Implant 

Tổng: 37 danh mục. 
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